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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2024/QĐ-UBND Quận 4, ngày 23 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quôc hội 
vê tổ chức chính quyên đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh và Nghị định sô 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 37/2014/NĐ-
CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
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pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sô 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 
11 năm 2020 của Quôc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính 
phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; 

Căn cứ Thông tư sô 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Thông tư sô 11/2022/TT-BTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và 
Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện; 

Căn cứ Quyết định sô 58/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức (Quy chế mẫu) của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 
dân các quận - huyện; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 4 tại Tờ trình sô 29/TTr-
VHTT ngày 23 tháng 02 năm 2024; Ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp Quận 4 tại Báo 
cáo sô 06/BC-PTP ngày 31 tháng 01 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Phòng Nội vụ 
Quận 4 tại Báo cáo sô 04/BC-PNVngày 22 tháng 02 năm 2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành văn bản 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024. Quyết 
định này thay thế Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa 
và Thông tin Quận 4. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, 
Trưởng Phòng Nội vụ Quận 4, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Lê Văn Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 

của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 
(Kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND 

ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 4) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điêu chỉnh 

Quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và 
Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 (gọi tắt là Phòng Văn hóa và Thông tin). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với công chức đang công tác tại Phòng Văn hóa và 
Thông tin; các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 2. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
Quận 4, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước vê: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản, 
in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; 
bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn; thực hiện một 
số nhiệm vụ, quyên hạn theo sự ủy quyên của Ủy ban nhân dân Quận 4 và theo quy 
định của pháp luật. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý vê tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công 
chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân Quận 4, đồng thời 
chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn vê chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thông tin 
và Truyên thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch. 
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Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 4 

a) Dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, 
thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông trung hạn và hằng năm; đề 
án, chương trình phát triến văn hóa và gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng 
cáo; 

b) Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính 
nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; 

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn 
hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, thông tin và truyền thông thuộc 
thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 theo phân công. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau 
khi đuợc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý được giao. 

4. Lĩnh vực Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo 

a) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Quận 4 thực hiện 
phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp 
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng và hướng dẫn xét tặng danh hiệu liên 
quan đến lĩnh vực phụ trách theo quy định; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; 
bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản 
văn hóa phi vật thể; quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát huy 
giá trị tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn. 

b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 thực hiện quản lý nhà nước về xây 
dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo phân cấp và theo các quy định pháp luật 
hiện hành; hỗ trợ cộng đồng dân cư tổ chức thông tin, phổ biến, truyền thông và thực 
hiện hương ước, quy ước. 

c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 quản lý nhà nước về lễ hội, kinh 
doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ vũ trường, hoạt động nghệ thuật biểu diễn 
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trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

d) Tiếp nhận và có văn bản trả lời đối với thông báo thành lập, sáp nhập, hợp 
nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện của thư viện phường, thư viện 
cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghê nghiệp và cơ 
sở giáo dục khác, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có trụ sở trên địa bàn theo 
phân cấp, ủy quyên của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

đ) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các thiết 
chế văn hóa, thể thao cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể 
dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý 
của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn. 

e) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính 
phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du 
lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật. 

g) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ vê lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, 
thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân phường. 

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật vê lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên 
địa bàn quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

5. Lĩnh vực báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; 
thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; 
chuyển đổi số trên địa bàn 

a) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, 
giấy chứng nhận thuộc các lĩnh vực vê thông tin và truyên thông theo quy định của 
pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập 
thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc 
lĩnh vực thông tin và truyên thông theo quy định của pháp luật. 

c) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an 
ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, 
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Internet, phát thanh. 

d) Giúp Ủy ban nhân dân Quận 4 xây dựng và tổ chức quản lý hệ thống thông 
tin cơ sở và truyền thanh - truyên hình cấp quận tại địa phương; tổ chức cung cấp 
thông tin; quản lý nội dung thông tin cơ sở tại địa phương. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 
các phường theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án vê chuyên đổi số, 
ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp và người dân, phát triên chính quyên điện tử, chính quyên số, kinh tê số và xã 
hội số trên địa bàn quận theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Quận 4, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Quận 4. 

e) Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở 
Thông tin và Truyên thông. 

g) Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiêm tra và hướng dẫn các phường quản lý 
các điêm phục vụ bưu chính, điêm cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, điêm cung 
cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điêm photocopy trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật. 

h) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vê lĩnh vực Thông tin và Truyên thông 
cho cán bộ, công chức phường. 

6. Kiêm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyêt khiêu nại, tố cáo; 
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiêt kiệm, chống lãng phí theo quy 
định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

7. Tổ chức ứng dụng tiên bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, 
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn 
hóa và Thông tin. 

8. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất vê tình 
hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân Quận 4, Sở 
Văn hóa và Thê thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyên thông. 

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chê công chức, cơ cấu ngạch 
công chức, thực hiện chê độ tiên lương, chính sách, chê độ đãi ngộ, khen thưởng, 
kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng vê chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc 
phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân 
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Quận 4. 

10. Quản lý và chịu trách nhiệm vê tài chính; tài sản được giao theo quy định 
của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 4. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Quận 4, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Quận 4 giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Chế độ làm việc và tổ chức bộ máy 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin hoạt động theo cơ chế thủ trưởng và theo Quy 
chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 4; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; 
thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan chuyên môn theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các 
công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Căn cứ vào tình hình thực tế số 
lượng công việc, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân Quận 4 quyết định cụ thể số 
lượng Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin cho phù hợp và đúng quy 
định. 

3. Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin 

a) Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Quận 
4, Trưởng phòng xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan 
và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đó. 

b) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Quận 4, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Quận 4, trước pháp luật vê việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm 
vụ, quyên hạn của cơ quan mình và các công việc được Ủy ban nhân dân Quận 4, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 phân công hoặc ủy quyên; thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí; gây 
thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyên quản lý. 

c) Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân Quận 4, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Quận 4, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và 
Truyên thông; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân Quận 4 khi được yêu cầu; 
phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội 
quận giải quyết những vấn đê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của 
Phòng Văn hóa và Thông tin. 

4. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác 
và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng vê nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng 
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phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điêu hành các 
hoạt động của phòng. 

5. Việc bổ nhiệm, điêu động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ 
chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Biên chế công chức 

1. Biên chế công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Quận 4 quyết định trong tổng biên chế công chức đã được cấp có thẩm quyên phê 
duyệt. 

2. Việc bố trí công tác đối với công chức của Phòng Văn hóa và Thông tin phải 
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình độ, 
năng lực của công chức; gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức tại Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan thuộc Ủy ban nhân dân Quận 4 có trách nhiệm thực hiện Quyết định ban hành 
quy định cụ thể nhiệm vụ, quyên hạn, chế độ làm việc, quy chế phối hợp của Phòng 
Văn hóa và Thông tin sau khi được Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành. Trong quá 
trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đê vượt quá thẩm quyên thì nghiên cứu đê xuất, 
kiến nghị với Ủy ban nhân dân Quận 4 trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 
giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi cho phù hợp./. 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.03.2024 09:44:18 +07:00 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN 10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 777/QĐ-UBND Quận 10, ngày 27 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn Quận 10 kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
2015 ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật 

Căn cứ Quyết định sô 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thông hóa 
văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quôc gia về pháp luật và tổ 
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chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Ủy ban nhân 
dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp Quận 10 tại Tờ trình số 139/TTr-
TP ngày 23. tháng 02 năm 2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này công bố kết quả hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 10 kỳ 2019 - 2023 (đính kèm Danh mục 
văn bản). 

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 chịu trách nhiệm niêm yết, đăng 
tải Quyết định này tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 
Quận 10. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10, Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Huỳnh Văn Tâm 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

A.VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ KỲ 2019 - 2023 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết 
hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

1. Quyết 
định 

10/2011/QĐ-
UBND, ngày 

31/3/2011 

Quyết định về 
việc ban hành quy 
chế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Y tế Quận 
10. 

Thay thế bằng 
Quyết định số 
01/2019/QĐ-
UBND ngày 
07/5/2019 của 
UBND Quận 10. 

07/5/2019 

2. Nghị 
quyết 

28/2006/NQ-
HĐND, 

ngày 
06/10/2006 

V/v điều chỉnh 
quy hoạch chung 
Quận 10 đến năm 
2020. 

Hết hiệu lực theo 
năm ban hành 

31/12/2020 

3. Nghị 
quyết 

06/2008/NQ-
HĐND, 

ngày 
22/7/2008 

V/v điều chỉnh 
quy hoạch chung 
xây dựng Quận 10 
đến năm 2020. 

Hết hiệu lực theo 
năm ban hành 

31/12/2020 

4. Nghị 
quyết 

09/2008/NQ-
HĐND, 

ngày 
22/7/2008 

V/v quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 
2010, định hướng 
đến năm 2020 và 
kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm (2006­
2010) của Quận 
10. 

Hết hiệu lực theo 
năm ban hành 

31/12/2020 

5. Quyết 
định 

07/2011/QĐ-
UBND; ngày 

31/3/2011 

Quyết định về 
việc ban hành quy 
chế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Văn hóa -
Thông tin Quận 

Thay thế bằng 
Quyết định số 
01/2020/QĐ-
UBND ngày 
19/3/2020 của 
UBND Quận 10. 

30/3/2020 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết 
hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
10. 

6. Quyết 
định 

004/2011/QĐ-
UBND; ngày 

08/3/2011 

Quyết định về 
việc ban hành quy 
chế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Tài chính -
Kế hoạch Quận 
10. 

Thay thế bằng 
Quyết định số 
01/2021/QĐ-
UBND ngày 
15/11/2021 của 
UBND Quận 10. 

21/11/2021 

7. Quyết 
định 

004/2010/QĐ-
UBND, 

ngày 
22/10/2010 

V/v điều chuyển 
và bàn giao một 
số nhiệm vụ, 
quyền hạn từ 
Phòng Tài chính -
Kế hoạch sang 
Phòng Tài nguyên 
và Môi trường 
Quận 10. 

Hết hiệu lực 03/04/2018 

8. Chỉ thị 006/2010/CT-
UBND, 

ngày 
29/11/2010 

V/v tăng cường 
công tác quản lý 
Nhà nước về văn 
thư, lưu trữ trên 
địa bàn Quận 10. 

Hết hiệu lực 31/12/2021 

9. Chỉ thị 22/2011/CT-
UBND, 

ngày 
05/9/2011 

Về tăng cường 
công tác quản lý 
nhà nước trong 
quản lý và sử 
dụng con dấu trên 
địa bàn Quận 10. 

Hết hiệu lực 31/12/2021 

10. Quyết 
định 

004/2011/QĐ-
UBND; ngày 

08/3/2011 

Quyết định về 
việc ban hành quy 
chế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Tài chính -
Kế hoạch Quận 
10. 

Thay thế bằng 
Quyết định số 
02/2022/QĐ-
UBND ngày 
26/8/2022 của 
UBND Quận 10. 

05/9/2022 

11. Quyết 
định 

01/2021/QĐ-
UBND, 

ngày 
15/11/2021 

Về ban hành Quy 
chế tổ chức và 
hoạt động của 
Phòng Tài chính -
Kế hoạch Quận 

Bãi bỏ bằng 
Quyết định số 
02/2022/QĐ-
UBND ngày 
26/8/2022 của 

05/9/2022 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn 
bản 

Lý do hết 
hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
10. UBND Quận 10. 

12. Quyết 
định 

02/2017/QĐ-
UBND, ngày 

05/9/2017 

về việc ban hành 
Quy chế tổ chức 
và hoạt động của 
Phòng Nội vụ 
Quận 10. 

Thay thế bằng 
Quyết định số 
01/2023/QĐ-
UBND ngày 
17/8/2023 của 
UBND Quận 10. 

26/8/2023 

13. Quyết 
định 

05/2017/QĐ-
UBND, ngày 
24/11/2017 

Về việc ban hành 
quy chế tổ chức 
và hoạt động của 
Phòng Tư pháp 
Quận 10. 

Thay thế bằng 
Quyết định số 
02/2023/QĐ-
UBND ngày 
16/10/2023 của 
UBND Quận 10. 

25/10/2023 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC 
NGÀY 01/01/2019 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của 
văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 
ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 
Không có 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 
trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định sô 777/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN KỲ 2019 - 2023 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản; tên gọi 
của văn bản 

Nội dung, quy 
định hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Lý do hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

1. Quyết định 003/2009/QĐ-
UBND; ngày 
27/3/2009; 
Quyết định 
thành lập và 
ban hành Quy 
chế tổ chức -
hoạt động của 
lực lượng Bảo 
vệ dân phố 
trên địa bàn 
Quận 10. 

Sửa đổi, bổ sung 
Điều 15, Điều 16, 
Điều 17 Quyết định 
số 003/2009/QĐ-
UBND ngày 
27/3/2009. 

Quyết định 
02/2019/QĐ-
UBND, ngày 
16/12/2019Sửa 
đổi, bổ sung 
một số điều 
bằng Quyết 
định số 
003/2009/QĐ-
UBND ngày 
27/3/2009 của 
Ủy ban nhân 
dân Quận 10. 

26/12/2019 

2. Quyết định 003/2011/QĐ-
UBND, 

ngày 
14/02/2011 

bãi bỏ một phần 
Quyết định số 

003/QĐ-UBND 
ngày 14/02/2011 
của Ủy ban nhân 

dân Quận 10 về việc 
ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động 
của Phòng Kinh tế 

Quận 10 

Bởi Quyết 
định 

01/2022/QĐ-
UBND, 

ngày 
26/08/2022 
của UBND 
Quận 10. 

05/9/2022 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực MỘT PHẦN TRƯỚC 
NGÀY 01/01/2019 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản; tên gọi 
của văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 
ngưng 

hiệu lực 

Không có 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân Quận 10 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có 
hiệu lực 

Ghi 
chú 

1. Quyết định 003/2009/QĐ-
UBND, ngày 

27/3/2009 

Thành lập và ban hành 
Quy chế tổ chức - hoạt 
động của lực lượng 
Bảo vệ dân phố trên 
địa bàn Quận 10. 

27/3/2009 

2. Quyết định 007/2010/QĐ-
UBND, 

ngày 10/12/2010 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Quản lý đô 
thị Quận 10. 

16/12/2010 

3. Quyết định 003/2011/QĐ-
UBND, 

ngày 14/02/2011 

V/v ban hành quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Kinh tế 
Quận 10. 

20/02/2011 

4. Quyết định 01/2014/QĐ-
UBND, 

ngày 10/01/2014 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Đội quản lý trật tự 
đô thị trực thuộc 
Phòng Quản lý đô thị 
Quận 10. 

17/01/2014 

5. Quyết định 01/2017/QĐ-
UBND, ngày 

05/9/2017 

về việc ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Văn phòng 
Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân Quận 
10. 

12/9/2017 

6. Quyết định 03/2017/QĐ-
UBND, ngày 
17/10/2017 

Về việc ban hành quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra 
Quận 10. 

17/10/2017 

7. Quyết định 01/2018/QĐ-
UBND, ngày 

19/3/2018 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và 

27/3/2018 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có 
hiệu lực 

Ghi 
chú 

Đào tạo Quận 10. 

8. Quyết định 02/2018/QĐ-
UBND, ngày 

26/3/2018 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường Quận 
10. 

03/4/2018 

9. Quyết định 03/2018/QĐ-
UBND, ngày 

09/4/2018 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Lao động -
Thương binh và xã hội 
Quận 10. 

18/4/2018 

10. Quyết định 01/2019/QĐ-
UBND, 

ngày 07/5/2019 

V/v ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tế Quận 
10. 

07/5/2019 

11. Quyết định 02/2019/QĐ-
UBND, 

ngày 16/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động của 
lực lượng Bảo vê dân 
phố trên địa bàn Quận 
10 ban hành kèm theo 
Quyết định số 
003/2009/QĐ-UBND 
ngày 27/3/2009 của Ủy 
ban nhân dân Quận 10. 

26/12/2019 

12. Quyết định 01/2020/QĐ-
UBND, 

ngày 19/3/2020 

Về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Văn hóa và 
Thông tin Quận 10. 

30/3/2020 

13. Quyết định 01/2022/QĐ-
UBND, 

ngày 26/08/2022 

bãi bỏ một phần Quyết 
định số 003/QĐ-UBND 
ngày 14/02/2011 của 
Ủy ban nhân dân Quận 
10 về việc ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh 
tế Quận 10 

05/9/2022 

14. Quyết định 02/2022/QĐ-
UBND, 

ngày 26/8/2022 

Về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài chính -

05/9/2022 
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STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm 

có 
hiệu lực 

Ghi 
chú 

Kế hoạch Quận 10. 

15. Quyết định 01/2023/QĐ-
UBND ngày 
17/8/2023 

ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Nội vụ 
thuộc Uy ban nhân dân 
Quận 10 

26/8/2023 

16. Quyết định 02/2023/QĐ-
UBND ngày 
16/10/2023 

ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Tư pháp 
thuộc Uy ban nhân dân 
Quận 10 

25/10/2023 

Tổng số: 16 văn bản 
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DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10) 

STT 

mA Tên 
loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban 
hành văn 

bản 

Tên gọi 
của văn 

bản 

Kiến nghị 
(đình chỉ 
thi hành, 

ngưng hiệu 
lực, sửa 
đổi, bổ 

sung, thay 
thế, bãi 
bỏ hoặc 

ban hành 
mới) 

Nội 
dung 
kiến 

nghị/ Lý 
do kiến 

nghị 

Cơ 
quan/ 
đơn 

vị chủ 
trì 

soạn 
thảo 

Thời 
hạn xử 
lý hoặc 

kiến 
nghị xử 
ly/tình 
hình 
xây 

dựng 

1. Quyết 03/2018/QĐ- V/v ban Thay thế Căn cứ Phòng Đang 
định UBND, ngày hành Quy ban hành Y tế trình 

09/4/2018 chế tổ chức hành hết Quận UBND 
và hoạt hiệu lực 10. quận 
động của ban 
Phòng Lao hành 
động -
Thương 
binh và xã 
hội Quận 
10. 

2. Quyết 
định 

01/2019/QĐ-
UBND, 

ngày 
07/5/2019 

V/v ban 
hành Quy 
chế tổ chức 
và hoạt 
động của 
Phòng Y tế 
Quận 10. 

Thay thế Căn cứ 
ban hành 
hành hết 
hiệu lực 

Phòng 
Y tế 

Quận 
10. 

Đang 
trình 

UBND 
quận 
ban 
hành 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2691/QĐ-UBND Thành phố Thủ Đức, ngày 22 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điêu và biện pháp thi hành Luật 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế vê kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia vê pháp luật và tổ 
chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 
luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 176/TTr-TP ngày 20 
tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -
2023 trên địa bàn thành phố Thủ Đức bao gồm: 

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trong Kỳ hệ thống 
hóa 2019 - 2023; 

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 
một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trong kỳ Hệ 
thống hóa 2019 - 2023; 

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức ban hành trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023; 

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 
Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 34 phường và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Kỳ Phùng 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 
của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 

trong Kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

1 
Nghị 
quyết 

05/2006/NQ-HĐND 
07/07/2006 

Về quy hoạch sử dụng đấtt đến 
năm 2010, định hướng đến năm 
2020 và kế hoạch sử dụng đât 5 
năm (2006-2010) của quận 1. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

2 Nghị 
quyết 

01/2006/NQ-HĐND 
14/07/2006 

về đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 

06/9/2023 



hội 6 tháng cuối năm 2006. Đức 

3 
q
 N

 
y

 C
TQ 

ế
h

 
t 02/2006/NQ-HĐND 

14/07/2006 
Về quyết toán ngân sách năm 
2005. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

4 
Nghi 
quyết 

03/2006/NQ-HĐND 
14/07/2006 

về điều chỉnh ngân sách năm 
2006. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

5 Nghị 
quyết 

10/2007/NQ-HĐND 
04/05/2007 

về quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2010, định hướng đến năm 
2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 
năm (2006 - 2010) của Quận 2 
và các phường Bình An, Bình 
Khánh, An Phú, Thảo Điền, Bình 
Trưng Đông, Bình Trưng Tây, 
Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái (trừ 
phường An Lợi Đông, An 
Khánh, Thủ Thiêm thuộc dự án 
Khu đô thị mới Thủ Thiêm) 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND ngay 19/8/2016 

26/8/2016 

6 
Nghi 
quyết 

11/2007/NQ-HĐND 
04/05/2007 

Về quy hoạch các ngành nghề 
kinh doanh vũ trường, karaoke, 
quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ 
sở lưu trú du lịch trên địa bàn 
quận 2 đến năm 2010 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND ngày 
22/9/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

30/9/2023 
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7 
Nghị 
quyết 

01/2007/NQ-HĐND 
18/07/2007 

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 
tháng cuối năm 2007. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

8 

Nghị 
quyết 02/2007/NQ-HĐND 

18/07/2007 

về tình hình thực hiện thu chi 
ngân sách 6 tháng đầu năm 2007 
và dự toán bổ sung ngân sách 
trong 6 tháng cuối năm 2007. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

9 
Nghị 
quyết 

03/2007/NQ-HĐND 
18/07/2007 

về phê chuẩn quyết toán ngân 
sách năm 2006. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

10 Nghị 
quyết 

12/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về bổ sung nội dung tiêu đề và 
đoạn đầu Điều 1 của Nghị quyết 
số 10/2007/NQ-HĐND ngày 04 
tháng 5 năm 2007 của Hội đồng 
nhân dân quận khóa III tại kỳ 
họp lần thứ 10 (kỳ họp bất 
thường) 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND ngày 19/8/2016 

26/8/2016 

11 
Nghị 
quyết 

13/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 
tháng cuối năm 2007. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 
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12 
Nghị 
quyết 

14/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

Về phê chuẩn quyết toán ngân 
sách năm 2006. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

13 
Nghị 
quyết 

15/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư 
xây dựng cơ bản năm 2007. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

14 
Nghị 
quyết 

16/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

Về điều chỉnh dự toán ngân sách 
năm 2007. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

15 
Nghị 
quyết 

17/2007/NQ-HĐND 
11/07/2007 

Về điều chỉnh bổ sung quy hoạch 
vị trí cổ động chính trị và quảng 
cáo ngoài trời trên địa bàn quận 
2 giai đoạn 2007 - 2010. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

16 Nghị 
quyết 

53/2007/NQ-HĐND 
14/12/2007 

Về quyết toán ngân sách năm 
2006, tình hình thực hiện ngân 
sách quận năm 2007, dự toán 
thu, chi ngân sách quận và danh 
mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

17 
Nghị 

56/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 06/9/2023 

•s> 
00 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 
+ 
2 4 

ỢQ po> y 

ỎJ 
2 
o 
4 



quyết 29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

18 
Nghị 
quyết 

57/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

Về Chương trình hoạt động giám 
sát của Hội đồng nhân dân năm 
2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

19 
Nghị 
quyết 

58/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

Về đồ án quy hoạch chung xây 
dựng (1/5.000) Cù lao Long 
Phước, phường Long Phước đến 
năm 2020. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND ngày 
22/9/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

30/9/2023 

20 
Nghị 
quyết 

59/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

Về đồ án điều chỉnh quy hoạch 
chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) 
quận 9 đến năm 2020. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND ngày 
22/9/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

30/9/2023 

21 
Nghị 
quyết 

60/2007/NQ-HĐND 
28/12/2007 

Về quy hoạch phát triển mạng 
lưới các công trình giáo dục phổ 
thông trên địa bàn quận đến năm 
2020. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
02/2023/NQ-HĐND ngày 
22/9/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

30/9/2023 

22 Nghị 
quyết 

06/2007/NQ-HĐND 
21/12/2007 

Về việc thông qua báo cáo tình 
hình thu - chi ngân sách năm 
2007 và phê duyệt dự toán thu -
chi và phân bổ ngân sách năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 

06/9/2023 
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Đức 

23 
Nghị 
quyết 

23/2007/NQ-HĐND 
20/12/2007 

Về dự toán ngân sách năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

24 
Nghị 
quyết 

05/2007/NQ-HĐND 
21/12/2007 

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân 
dân quận khóa III. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

25 
Nghị 
quyết 

01/2008/NQ-HĐND 
11/01/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

26 
Nghị 
quyết 

02/2008/NQ-HĐND 
11/01/2008 

về kế hoạch xây dựng cơ bản 
năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

27 

Nghị 
quyết 03/2008/NQ-HĐND 

11/01/2008 
về Chương trình hoạt động giám 
sát năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

28 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 Bãi bỏ theo Nghị quyết số 06/9/2023 
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Nghị 
quyết 

11/07/2008 tháng cuối năm 2008. 01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

29 
Nghị 
quyết 

05/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

Về phê chuẩn điều chỉnh quyết 
toán ngân sách năm 2006. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

30 
Nghị 
quyết 

06/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

Về phê chuẩn quyết toán ngân 
sách năm 2007. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

31 
Nghị 
quyết 

07/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

Về điều chỉnh dự toán ngân sách 
năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

32 
Nghị 
quyết 

08/2008/NQ-HĐND 
11/07/2008 

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư 
xây dựng cơ bản năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

33 Nghị 
quyết 

20/2008/NQ-HĐND 
26/12/2008 

Về điều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 
2010, định hướng đến năm 2020 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Nghị quyết số 31/NQ-
HĐND ngay 19/8/2016 

26/8/2016 
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và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 
(2006 - 2010) của quận 2 và các 
phường Bình An, Bình Khánh, 
An Phú, Thảo Điền, Bình Trưng 
Đông, Bình Trưng Tây, Thạnh 
Mỹ Lợi, Cát Lái (trừ phường An 
Lợi Đông, An Khánh, Thủ 
Thiêm và một phần phường Bình 
An, Bình Khánh thuộc dự án 
Khu đô thị mới Thủ Thiêm) 

34 
Nghị 
quyết 

24/2008/NQ-HĐND 
24/07/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh 6 tháng 
cuối năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

35 
Nghị 
quyết 

25/2008/NQ-HĐND 
24/07/2008 

về quyết toán ngân sách năm 
2007, tình hình thực hiện ngân 
sách quận 6 tháng đầu năm 2008. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

36 
Nghị 
quyết 

47/2008/NQ-HĐND 
17/12/2008 

về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh năm 2009. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

37 Nghị 
48/2008/NQ-HĐND 

17/12/2008 

về tình hình thực hiện ngân sách 
năm 2008, dự toán phân bổ ngân 
sách năm 2009, danh mục đầu tư 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 

06/9/2023 
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quyết xây dựng cơ bản năm 2009. Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

38 
Nghị 
quyết 

49/2008/NQ-HĐND 
17/12/2008 

Về Chương trình hoạt động giám 
sát của Hội đồng nhân dân quận 
từ nay đến hết nhiệm kỳ. 

Bãi bỏ theo Nghị quyết số 
01/2023/NQ-HĐND ngày 
29/8/2023 của Hội Đồng 
Nhân dân thành phố Thủ 
Đức 

06/9/2023 

39 Quyết 
định 

02/2006/QĐ-UBND 
07/7/2006 

về việc kiện toàn Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng 
Quận 2 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

40 Quyết 
định 

1225/2007/QĐ-UBND 
17/04/2007 

về ban hành Quy chế quản lý, sử 
dụng mạng công nghệ thông tin 
nội bộ của Ủy ban nhân dân 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

41 Quyết 
định 

1420/2007/QĐ-UBND 
18/06/2007 

Về việc ban hành quy chế bảo vệ 
Bí mật Nhà nước của Văn phòng 
HĐND-UBND quận Thủ Đức 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định 07/2017/QĐ-
UBND ngày 20/12/2017 

28/12/2017 

42 Quyết 
định 

1414/2007/QĐ-UBND 
14/06/2007 

về ban hành Quy chế tổ chức 
các cuộc họp của Ủy ban nhân 
dân Quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

43 Quyết 
định 

1594/2007/QĐ-UBND 
24/07/2007 

về việc phê duyệt quy hoạch 
một số ngành nghề kinh doanh 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định 4730/QĐ-

02/8/2014 
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dịch vụ văn hóa trên địa bàn 
quận Thủ Đức giai đoạn 2007-2008 

UBND ngày 25/7/2014 

44 Quyết 
định 

05/2008/QĐ-UBND 
18/03/2008 

Về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán 
ngân sách phường năm 2008 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

45 Quyết 
định 

688/2008/QĐ-UBND 
17/4/2008 

về ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết số 
47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện chính sách dân 
số và kế hoạch hóa gia đình 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

46 Chỉ thị 
04/2008/CT -UBND 

21/05/2008 

về tăng cường công tác giáo dục 
quốc phòng - an ninh toàn dân 
trước tình hình mới trên địa bàn 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

47 Chỉ thị 
06/2008/CT -UBND 

25/08/2008 
về triển khai bảo hiểm xã hội tự 
nguyện trên địa bàn Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

48 Quyết 
định 

12/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Nội vụ 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 

13/11/2021 
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Đức 

49 Quyết 
định 

13/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Tư 
pháp Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

50 Quyết 
định 

14/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Tài 
chính - Kế hoạch Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

51 Quyết 
định 

15/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Tài 
nguyên và Môi trường Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

52 Quyết 
định 

17/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Văn 
hóa và Thông tin Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

53 Quyết 
định 

18/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

54 Quyết 19/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Y tế Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/11/2021 
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định 20/5/2008 Quận 9 số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

55 Quyết 
định 

20/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

Về việc thành lập cơ quan Thanh 
tra Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

56 Quyết 
định 

22/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Kinh tế 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

57 Quyết 
định 

23/2008/QĐ-UBND 
20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Quản lý 
đô thị Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

58 Quyết 
định 

11/2008/QĐ-UBND 
21/5/2008 

Quy định về phân cấp quản lý 
tài sản nhà nước tại cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp 
công lập, tổ chức chính trị - xã 
hội được ngân sách nhà nước 
đảm bảo kinh phí hoạt động 
trên địa bàn Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2022/QĐ-UBND 
ngày 02/12/2022 của Ủy 
ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức 

10/12/2022 

59 Quyết 16/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Lao Hết hiệu lực, thay thế bởi 22/8/2017 
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định 20/5/2008 động Thương binh và Xã hội 
Quận 9 

Quyết định 05/2017/QĐ-
UBND ngày 14/8/2017 

60 Quyết 
định 

1324/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập văn phòng 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

61 Quyết 
định 

1325/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Quản lý 
đô thị quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

62 Quyết 
định 

1326/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Y tế 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

63 Quyết 
định 

1327/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Nội vụ 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

64 Quyết 
định 

1328/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Tư 
pháp quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 
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65 Quyết 
định 

1329/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Tài 
chính - Kế hoạch quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

66 Quyết 
định 

1330/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Tài 
nguyên và Môi trường quậnThủ 
Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

67 Quyết 
định 

1331/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Lao 
động Thương binh và Xã hội 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

68 Quyết 
định 

1332/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Văn 
hóa và Thông tin quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

69 Quyết 
định 

1333/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Giáo 
dục và Đào tạo quậnThủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

70 Quyết 
định 

1334/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Thanh tra 
quậnThủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 

13/11/2021 
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ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

71 Quyết 
định 

1335/2008/QĐ-UBND 
04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Kinh tế 
quậnThủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

72 Quyết 
định 

1420/2008/QĐ-UBND 
21/07/2008 

về việc Ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ủy ban 
nhân dân quận Thủ Đức, nhiệm 
kỳ 2004 - 2009 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 4730/QĐ-
UBND ngày 25/7/2014 

02/8/2014 

73 Quyết 
định 

26/2008/QĐ-UBND 
06/09/2008 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Y tế Quận 
9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

74 Quyết 
định 

25/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài chính -
Kế hoạch Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

75 Quyết 
định 

27/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và 
Thông tin Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 
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76 Quyết 
định 

28/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tư pháp 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

77 Quyết 
định 

29/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

78 Quyết 
định 

30/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Quản lý Đô 
thị Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

79 Quyết 
định 

31/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

80 Quyết 
định 

33/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

81 Quyết 
định 

02/2008/QĐ-UBND 
17/10/2008 

về ban hành Kế hoạch triển khai 
Chương trình hành động Hội 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 

13/11/2021 
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nhập kinh tế quốc tế (giai đoạn 
2008 - 2010) 

ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

82 Quyết 
định 

38/2008/QĐ-UBND 
29/12/2008 

về việc ban hành Kế hoạch chỉ 
đạo, điều hành phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh 
Quận 9 năm 2009 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

83 Quyết 
định 

01/2009/QĐ-UBND 
19/01/2009 

về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, 
điều hành phát triển kinh tế - xã 
hội và ngân sách quận, Chương 
trình công tác của Ủy ban nhân 
dân quận năm 2009 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

84 Quyết 
định 

14/2009/QĐ-UBND 
23/04/2009 

về việc thành lập Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

85 Quyết 
định 

09/2009/QĐ-UBND 
02/4/2009 

về việc thành lập Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

86 Quyết 
định 

14/2009/QĐ-UBND 
11/05/2009 

Ban hành Quy định trình tự thủ 
tục giải quyết hồ sơ hành chính 
cấp giấy phép sản xuất rượu, 
kinh doanh rượu, kinh doanh 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 

13/11/2021 



thuốc lá Đức 

87 Quyết 
định 

15/2009/QĐ-UBND 
11/05/2009 

Ban hành quy định trình tự, thủ 
tục theo cơ chế "một cửa liên 
thông" và trách nhiệm giải quyết 
hồ sơ hành chính trong lĩnh vực 
nhà đất 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

88 Quyết 
định 

16/2009/QĐ-UBND 
18/05/2009 

Về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

89 Quyết 
định 

26/2009/QĐ-UBND 
05/05/2009 

Về đổi tên Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân 
quận Thủ Đức thành Văn phòng 
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

90 Quyết 
định 

18/2009/QĐ-UBND 
11/06/2009 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng Bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư của 
các dự án trên địa bàn Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

91 Quyết 
định 

19/2009/QĐ-UBND 
06/07/2009 

Ban hành Quy định trình tự, thủ 
tục giải quyết hồ sơ hành chính 
lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên 
địa bàn Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

92 Quyết 22/2009/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự, thủ Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/11/2021 
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định 10/08/2009 tục theo cơ chế "Một cửa liên 
thông" về việc giải quyết hồ sơ 
hành chính trong lĩnh vực nhà, 
đất trên địa bàn Quận 9 

số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

93 Quyết 
định 

21/2009/QĐ-UBND 
20/08/2009 

Về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Văn hóa và Thông tin quận Thủ 
Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

94 Quyết 
định 

26/2009/QĐ-UBND 
06/11/2009 

về việc ban hành Kế hoạch thực 
hiện Chiến lược Quốc gia phòng, 
chống tham nhũng đến năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

95 Quyết 
định 

28/2009/QĐ-UBND 
09/12/2009 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

96 Quyết 
định 

31/2009/QĐ-UBND 
09/12/2009 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

97 Quyết 
định 

29/2009/QĐ-UBND 
09/12/2009 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tư pháp 
Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 03/2016/QĐ-
UBND ngày 18/11/2016 

26/11/2016 

Q o> 
Q 

o 
S õ>> 
2 
+ 
2 4 

ỢQ sả' 

2 
o 
4 

-p^ ÚJ 



98 Quyết 
định 

30/2009/QĐ-UBND 
09/12/2009 

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND 
ngày 09/12/2009 Ban hành Quy 
chế về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra Quận 9 

Hết hiêu lực, thay thế bởi 
Quyết định 03/2017/QĐ-
UBND ngày 21/4/2017 

28/4/2017 

99 Quyết 
định 

02/2010/QĐ-UBND 
25/01/2010 

về viêc ban hành Kế hoạch chỉ 
đạo, điều hành phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh 
Quận 9 năm 2010 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

100 Quyết 
định 

01A/2010/QĐ-UBND 
27/01/2010 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Quản lý đầu 
tư xây dựng công trình quận Thủ 
Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

101 Quyết 
định 

03/2010/QĐ-UBND 
10/02/2010 

về việc ban hành kế hoạch thực 
hiên Chương trình hành động 
Phòng, chống tham nhũng năm 
2010 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

102 Quyết 
định 

02/2010/QĐ-UBND 
01/02/2010 

Quyết định về ban hành kế hoạch 
thực hiên chiến lược quốc gia 
phòng, chống tham nhũng đến 
năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

103 Quyết 
định 

04/2010/QĐ-UBND 
31/3/2010 

về viêc ban hành Kế hoạch thực 
hiên chiến lược quốc gia phòng, 
chống tham nhũng đến năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 

13/11/2021 
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ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

104 Quyết 
định 

04/2010/QĐ-UBND 
01/03/2010 

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND 
01/03/2010 Ban hành Quy chế 
về tổ chức và hoạt động của 
phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 08/2017/QĐ-
UBND ngày 23/11/2017 

30/11/2017 

105 Quyết 
định 

05/2010/QĐ-UBND 
09/03/2010 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Y tế Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 04/2017/QĐ-
UBND ngày 29/5/2017 

06/6/2017 

106 Quyết 
định 

07/2010/QĐ-UBND 
12/04/2010 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 02/2017/QĐ-
UBND ngày 01/3/2017 

08/3/2017 

107 Quyết 
định 

08/2010/QĐ-UBND 
21/7/2010 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Chỉ đạo thi 
hành án Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

108 Quyết 
định 

11/2010/QĐ-UBND 
29/07/2010 

Về thành lập thí điểm lực lượng 
quản lý đê nhân dân tại phường 
Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

109 Quyết 
định 

12/2010/QĐ-UBND 
29/07/2010 

Về thành lập thí điểm lực lượng 
quản lý đê nhân dân tại phường 
Hiệp Bình Phứớc trên địa bàn 
quận Thủ Đửc 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 
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110 Quyết 
định 

09/2010/QĐ-UBND 
25/08/2010 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Quản lý đầu 
tư xây dựng công trình Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 09/2018/QĐ-
UBND ngày 26/10/2018 

03/11/2018 

111 Quyết 
định 

19/2010/QĐ-UBND 
01/09/2010 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường quận Thủ Đức 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 
16/01/2017 

23/01/2017 

112 Quyết 
định 

12/2010/QĐ-UBND 
28/12/2010 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 07/2017/QĐ-
UBND ngày 23/11/2017 

30/11/2017 

113 Quyết 
định 

13/2010/QĐ-UBND 
30/12/2010 

Ban hành quy chế tổ chức và 
hoạt động của Trung tâm Y tế 
Dự phòng Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

114 Quyết 
định 

02/2011/QĐ-UBND 
28/12/2010 

về ban hành Quy chế làm việc 
của Phòng Quản lý đô thị Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

115 Quyết 
định 

01/2011 /QĐ-UBND 
30/03/2011 

về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

116 Quyết 
định 04/2011/QĐ-UBND Ban hành quy trình về trình tự, 

thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 

13/11/2021 
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27/01/2011 thông" và trách nhiệm trong việc 
giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh 
vực nhà đất trên địa bàn Quận 9 

ngày 05/11/2021 của Uy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

117 Chỉ thị 
02/2011 /CT -UBND 

21/02/2011 

Về triển khai các giải pháp chủ 
yếu để thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và quốc phòng - an ninh Quận 9 
năm 2011 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Uy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

118 Quyết 
định 

07/2011/QĐ-UBND 
25/02/2011 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài chính -
Kế hoạch Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 08/2018/QĐ-
UBND ngày 19/01/2018 

27/1/2018 

119 Chỉ thị 
03/2011/CT-UBND 

14/4/2011 

Về tăng cường thực hiện các quy 
định của pháp luật về đăng ký và 
quản lý cư trú trên địa bàn Quận 2 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Uy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

120 Quyết 
định 

05/2011/QĐ-UBND 
01/06/2011 

Về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Bệnh viện 
quận Thủ Đức 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 
16/01/2017 

23/01/2017 

121 Quyết 
định 

06/2011/QĐ-UBND 
18/7/2011 

Ban hành Quy chế Tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường Quận 2 

Hết thời hạn có hiệu lực 04/12/2015 

122 Quyết 
định 

10/2011 /QĐ-UBND 
28/07/2011 

Ban hành quy trình về trình tự, 
thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
thông" và trách nhiệm trong việc 
giải quyết hồ sơ hành chính đăng 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Uy 
ban nhân dân TP. Thủ 

13/11/2021 
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ký hộ kinh doanh và cấp giấy 
chứng nhận Đăng ký thuế trên 
địa bàn Quận 9 

Đức 

123 Quyết 
định 

08/2011/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2011 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kinh tế 
Quận 2 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

124 Quyết 
định 

11/2011/QĐ-UBND 
12/08/2011 

Ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình hành động Quận 
ủy Quận 9 về thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 
lần thứ IV về chương trình cải 
cách hành chính giai đoạn 2011-2015 

Hết thời hạn có hiệu lực 31/12/2015 

125 Quyết 
định 

13/2011/QĐ-UBND 
16/9/2011 

Ban hành Quy chế công tác văn 
thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

126 Chỉ thị 
06/2011/CT-UBND 

01/12/2011 
về tổ chức đón tết Nhâm Thìn 
năm 2012 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

127 6 Quyết 
định 

15/2011/QĐ-UBND 
23/12/2011 

Về ban hành Quy định khu vực, 
đường phố, địa điểm sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xây dựng, 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 

13/11/2021 
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nơi đê phế thải vật liệu xây dựng 
trên địa bàn Quận 9 

ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

128 Quyết 
định 

09/2011/QĐ-UBND 
23/12/2011 

Về ban hành Quy chế công tác 
Văn thư - Lưu trữ của Ủy ban 
nhân dân Quận 2 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

129 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-UBND 
03/01/2012 

V/v ban hành Kế hoạch tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2012 trên địa bàn Quận 
9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

130 Chỉ thị 
01/2012/CT-UBND 

03/02/2012 

Về tập trung thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ Kế hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội và quốc phòng -
an ninh Quận 9 năm 2012 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

131 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2012 

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, 
điều hành phát triên kinh tế - xã 
hội và ngân sách quận năm 2012 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

132 Chỉ thị 
03/2012/CT-UBND 

03/02/2012 

Về tập trung thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ Kế hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội và ngân sách 
quận năm 2012 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 
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133 Quyết 
định 

05/2012/QĐ-UBND 
19/03/2012 

Ban hành Quy trình về trình tự, 
thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
thông" và trách nhiệm trong việc 
giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh 
vực nhà đất trên địa bàn Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

134 Quyết 
định 

03/2012/QĐ-UBND 
10/05/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của lực lượng quản lý 
đê nhân dân tại các phường (nơi 
có đê) trên địa bàn quận Thủ 
Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

135 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-UBND 
28/6/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban chỉ huy 
phòng, chống lụt, bão và tìm 
kiếm cứu nạn Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

136 Quyết 
định 

04/2012/QĐ-UBND 
27/06/2012 

Ban hành Quy chế về kiểm tra, 
xử lý và rà soát, hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật trên 
địa bàn quận Thủ Đức 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 
16/01/2017 

23/01/2017 

137 Quyết 
định 

06/2012/QĐ-UBND 
24/8/2012 

Ban hành Quy định khu vực, 
đường phố, địa điểm sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xây dựng, 
nơi để phế thải vật liệu xây dựng 
trên địa bàn Quận 2 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

138 Chỉ thị 
07/2012/CT-UBND 

ngày 08/9/2012 

Về tăng cường quản lý, đảm bảo 
cân đối thu chi ngân sách quận 
trong năm 2012 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 

13/11/2021 
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ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

139 Quyết 
định 

09/2012/QĐ-UBND 
26/10/2012 

Quy chế thực hiện công tác thị 
đua - khen thưởng trên địa bàn 
Quận 2 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

140 7 Quyết 
định 

10/2012/QĐ-UBND 
16/10/2012 

Ban hành Chương trình cải cách 
hành chính trên địa bàn Quận 9 
giai đoạn 2011 - 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

141 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-UBND 
09/10/2012 

Ban hành Kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận 
2 lần thứ IV về Chương trình hỗ 
trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
quận, giai đoạn 2012 - 2015 

Hết thời hạn có hiệu lực 04/12/2015 

142 Quyết 
định 

06/2012/QĐ-UBND 
12/12/2012 

Ban hành Quy chế văn hóa công 
sở tại Ủy ban nhân dân quận Thủ 
Đức 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 
16/01/2017 

23/01/2017 

143 Quyết 
định 

02/2013/QĐ-UBND 
08/02/2013 

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, 
điều hành phát triển kinh tế - xã 
hội và ngân sách quận năm 2013 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

144 Chỉ thị 03/2013/CT-UBND Về tập trung thực hiện mục tiêu, Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/11/2021 
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08/02/2013 nhiệm vụ Kế hoạch phát triên 
kinh tế - xã hội và ngân sách 
quận năm 2013 

số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

145 Quyết 
định 

04/2013/QĐ-UBND 
22/02/2013 

Ban hành Quy chế làm việc của 
Ủy ban nhân dân Quận 2 

Hết hiệu lực, bãi bỏ theo 
Quyết định 01/2016/QĐ-
UBND ngày 12/10/2016 

20/10/2016 

146 Quyết 
định 

03/2013/QĐ-UBND 
04/07/2013 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ 
Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 02/2016/QĐ-
UBND ngày 20/10/2016 

28/10/2016 

147 Quyết 
định 

05/2013/QĐ-UBND 
01/10/2013 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Bệnh viện Quận 9 

Hết hiệu lực, thay thế bởi 
Quyết định 09/2018/QĐ-
UBND ngày 26/10/2018 

03/11/2018 

148 Quyết 
định 

08/2013/QĐ-UBND 
20/12/2013 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kinh tế 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

149 ' 
9 

Quyết 
định 

01/2014/QĐ-UBND 
17/01/2014 

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, 
điều hành phát triên kinh tế - xã 
hội, quốc phòng - an ninh và 
ngân sách của UBND quận năm 
2014 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

150 8 
( 

Quyết 
định 

02/2014/QĐ-UBND 
10/02/2014 

Ban hành Quy chế quản lý hồ sơ 
điện tử cán bộ, công chức, viên 
chức năm 2014 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 

13/11/2021 
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Đức 

151 Chỉ thị 
01/2014/CT-UBND 

12/02/2014 

Về tập trung thực hiện Kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 
2014 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

152 ỉ Quyết 
định 

06/2014/QĐ-UBND 
05/05/2014 

Về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Trung 
tâm Văn hóa Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

153 ỉ 
r 2 

Quyết 
định 

07/2014/QĐ-UBND 
16/06/2014 

Ban hành Quy chế công tác Văn 
thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức 
thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

154 Quyết 
định 

03/2014/QĐ-UBND 
12/05/2014 

Về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

155 Quyết 
định 

01/2016/QĐ-UBND 
18/08/2016 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

156 Quyết 02/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/11/2021 
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định 27/12/2016 hoạt động của Phòng Tư pháp 
quận Thủ Đức 

số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

157 8 
4 

Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
21/4/2017 

Về ban hành Quy chế và hoạt 
động của Thanh tra Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

158 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
29/05/2017 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

159 Quyết 
định 

07/2018/QĐ-UBND 
22/5/2017 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

160 Quyết 
định 

05/2017/QĐ-UBND 
08/08/2017 

Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra quận Thủ 
Đức ban hành kèm theo Quyết 
định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 4 năm 2017 của 
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

161 8 
6 

Quyết 
định 

07/2017/QĐ-UBND 
23/11/2017 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và Môi 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 

13/11/2021 
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trường Quận 9 ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

162 ỉ 
r 

Quyết 
định 

08/2017/QĐ-UBND 
23/11/2017 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Văn hóa và Thông tin 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

163 ỉ 
ỉ 

Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
09/01/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

164 < 
( 

Quyết 
định 

03/2018/QĐ-UBND 
02/5/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Nội vụ Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

165 < Quyết 
định 

04/2018/QĐ-UBND 
02/5/2018 

Về ban hành Quy chế và hoạt 
động của Phòng Tư pháp Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 
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Quyết 
định 

05/2018/QĐ-UBND 
02/5/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Văn phòng Hội đồng nhân -
Ủy ban nhân dân Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 

13/11/2021 
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Đức 

167 9 Quyết 
định 

06/2018/QĐ-UBND 
22/05/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

168 9 
4 

Quyết 
định 

08/2018/QĐ-UBND 
25/9/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Y tế Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

169 9 
r 

Quyết 
định 

10/2018/QĐ-UBND 
04/12/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Kinh tế Quận 9 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

170 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
17/08/2018 

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức Quận 2 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

171 8 
r 

Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
31/10/2018 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

172 8 Quyết 02/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế về tổ chức và Bị bãi bỏ bởi Quyết định 13/11/2021 
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ỉ định 18/12/2018 hoạt động của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội quận Thủ 
Đức 

số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

173 ỉ 
c 

Quyết 
định 

02/2019/QĐ-UBND 
29/03/2019 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Y tế quận 
Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

174 < 
( 

Quyết 
định 

01/2020/QĐ-UBND 
09/11/2020 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Văn hóa và 
Thông tin quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

175 < Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp quận Thủ 
Đức ban hành kèm theo Quyết 
định số 02/2016/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 12 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 
số 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2021 của Ủy 
ban nhân dân TP. Thủ 
Đức 

13/11/2021 

Tổng số 175 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 
Không có 
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B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG 
CỦA KỲ CÔNG BỐ 2013 - 2018 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ 

Ui 
00 

STT 

rr /V Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết 
hiệu lực, 

ngưng hiệu 
lực 

I.VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ 

Không có 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức) 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản; 

tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

1. Không có 

Tổng số: ... văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 
1. Không có 

Tổng số: ... văn bản 

<J\ <0 



B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI 
TƯỢNG CỦA KỲ CÔNG BỐ TRƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ (nếu có) 

o 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, quy định 
hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng hiệu 

lực 
I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LựC MỘT PHẦN 

1. Không có 

Tổng số: ... văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC MỘT PHẦN 
1. Không có 

Tổng số: ... văn bản 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức ban hành trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản 
Tên gọi của văn bản Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi 
chú 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

1 Nghị 
quyết 

01/2023/NQ-HĐND 
29/8/2023 

Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận 2, 
Quận 9 và quận Thủ Đức ban hành đã hết thời gian thực 

hiện 
29/8/2023 

2 Nghị 
quyết 

02/2023/NQ-HĐND 
22/9/2023 

Bãi bỏ các Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình 
phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 1111/NQ-

UBTVQH14 
30/9/2023 

II. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

3 Quyết 
định 

04/2007/QĐ-UBND 
22/6/2007 

Quy trình bồi thường bốc mộ cải táng, di dời mồ mã trong 
phạm vi giải tỏa triển khai thực hiện các dự án có nguồn 

vốn ngân sách trên địa bàn Quận 2 
29/6/2007 

4 Quyết 03/2009/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 14/7/2009 



đinh 07/7/2009 thiệt hại và tái định cư các dự án có nguồn vốn ngân sách 
thực hiên trên địa bàn Quận 2 

5 Quyết 
đinh 

05/2009/QĐ-UBND 
26/8/2009 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiên công tác bồi thường, 
hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dư án Khu đô thị mới Thủ 

Thiêm 
03/9/2009 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

6 Quyết 
đinh 

11/1998/QĐ-UB-VX 
07/01/1998 

V/v thành lập Trường Tỉểu học Hiệp Bình Phước 07/01/1998 

7 Quyết 
đinh 

12/1998/QĐ-UB-VX 
07/01/1998 

V/v thành lập Trường Trung học cơ sở Hiệp Bình 07/01/1998 

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

8 Quyết 
đinh 

530/2005/QĐ-UBND 
01/07/2005 

về việc Công nhận Tổ dân phố chia tách thành lập mới 01/7/2005 

9 Quyết 
đinh 

940/2006/QĐ-UBND 
14/07/2006 

Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 
tỷ lệ 1/500. 22/7/2006 

10 Quyết 
đinh 

240/2007/QĐ-UBND 
16/01/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới 16/01/2007 

11 Quyết 
đinh 

241/2007/QĐ-UBND 
16/01/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới 16/01/2007 

12 Quyết 
đinh 

242/2007/QĐ-UBND 
16/01/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới 16/01/2007 

13 Quyết 
đinh 

243/2007/QĐ-UBND 
16/01/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới 16/01/2007 

14 Quyết 244/2007/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới 16/01/2007 

to 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 
2 
+ 
2 4 

ỢQ po> y 

ỎJ 2 
o 
4 



định 16/01/2007 

15 Quyết 
định 

245/2007/QĐ-UBND 
16/01/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới 16/01/2007 

16 Quyết 
định 

1617/2007/QĐ-UBND 
27/07/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 
8, phường Linh Đông 05/8/2007 

17 Quyết 
định 

1654/2007/QĐ-UBND 
07/8/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 
8, phường Linh Trung 15/8/2007 

18 Quyết 
định 

2030/2007/QĐ-UBND 
03/10/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 
2, phường Hiệp Bình Chánh 11/10/2007 

19 Quyết 
định 

2031/2007/QĐ-UBND 
03/10/2007 

Về việc chia tách, thành lập Tổ dân phố mới thuộc Khu phố 
8, phuòng Hiệp Bình Chánh 11/10/2007 

20 Quyết 
định 

202/2008/QĐ-UBND 
25/01/2008 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 
3, phường Linh Chiểu 02/02/2008 

21 Quyết 
định 

203/2008/QĐ-UBND 
25/01/2008 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 
4, phường Linh Chiểu 02/02/2008 

22 Quyết 
định 

204/2008/QĐ-UBND 
25/01/2008 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 
5, phường Linh Chiểu 02/02/2008 

23 Quyết 
định 

350/2008/QĐ-UBND 
15/02/2008 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 
6, phường Hiệp Bình Chánh 23/02/2008 

24 Quyết 
định 

06/2008/QĐ-UBND 
20/3/2008 

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân 
phố đối với phường Long Thạnh Mỹ 28/3/2008 

25 Quyết 
định 

07/2008/QĐ-UBND 
20/3/2008 

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân 
phố đối với phường Long Trường 28/3/2008 

26 Quyết 09/2008/QĐ-UBND Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân 28/3/2008 
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định 20/3/2008 phố đối với phường Long Bình 

27 Quyết 
định 

10/2008/QĐ-UBND 
20/3/2008 

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân 
phố đối với phường Trường Thạnh 28/3/2008 

28 Quyết 
định 

994/2008/QĐ-UBND 
30/05/2008 

Về việc sắp xếp lại các tổ dân phố thuộc khu phố 3, phường 
Tam Bình 07/6/2008 

29 Quyết 
định 

1565/2008/QĐ-UBND 
12/08/2008 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 
4, phường Hiệp Bình Phước 20/8/2008 

30 Quyết 
định 

1567/2008/QĐ-UBND 
12/08/2008 

Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 thuộc khu 
phố 6, phường Hiệp Bình Phước 20/8/2008 

31 Quyết 
định 

1568/2008/QĐ-UBND 
12/08/2008 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 
6, phường Hiệp Bình Phước 20/8/2008 

32 Quyết 
định 

1566/2008/QĐ-UBND 
12/08/2008 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố mới thuộc khu phố 
5, phường Hiệp Bình Phước 20/8/2008 

33 Quyết 
định 

01/2009/QĐ-UBND 
16/02/2009 

Về ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9 24/02/2009 

34 Quyết 
định 

02/2009/QĐ-UBND 
11/02/2009 

Về việc thành lập Tổ dân phố mới thuộc khu phố Thái Bình 
II tại phường Long Bình 19/2/2009 

35 Quyết 
định 

03/2009/QĐ-UBND 
20/02/2009 

Về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 1 và Khu phố 3 
thuộc phường Tăng Nhơn Phú B 28/02/2009 

36 Quyết 
định 

05/2009/QĐ-UBND 
06/03/2009 

Về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 2 thuộc phường 
Tăng Nhơn Phú B 14/3/2009 

37 Quyết 
định 

04/2009/QĐ-UBND 
03/03/2009 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Chánh 11/03/2009 

38 Quyết 05/2009/QĐ-UBND Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 4, 11/3/2009 

Q o> 
Q 
B 

o 
S 
õ>> 
2 
+ 
2 4 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 



định 03/03/2009 phường Hiệp Bình Chánh 

39 Quyết 
định 

06/2009/QĐ-UBND 
03/03/2009 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 9, 
phường Hiệp Bình Chánh 11/3/2009 

40 Quyết 
định 

11/2009/QĐ-UBND 
24/04/2009 

Về chia tách, sắp xếp lại Khu phố 2 thuộc phường Tăng 
Nhơn Phú B, Quận 9 02/5/2009 

41 Quyết 
định 

23/2009/QĐ-UBND 
12/08/2009 

Về việc chia tách Tổ dân phố tại Khu phố 1, Khu phố 4 và 
Khu phố 5 thuộc phường Phước Long B 20/8/2009 

42 Quyết 
định 

24/2009/QĐ-UBND 
27/11/2009 

Về chia tách, thành lập Tổ dân phố thuộc khu phố 7, 
phường Hiệp Bình Chánh 05/12/2009 

43 Quyết 
định 

24/2009/QĐ-UBND 
27/11/2009 

V/v chia tách, thành lập tổ dân phố thuộc khu phố 7, 
phường Hiệp Bình Chánh 05/12/2009 

44 Quyết 
định 

22/2010/QĐ-UBND 
07/10/2010 

Về việc chỉa tách, thành lập tổ dân phố 2, tổ dân phố 2A, tổ 
dân phố 3 thuộc khu phố 2 phường Bình Chiểu 15/10/2010 

45 Quyết 
định 

28/2010/QĐ-UBND 
07/10/2010 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 17, tổ dân phố 21 
thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010 

46 Quyết 
định 

23/2010/QĐ-UBND 
07/10/2010 

Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 5, tổ dân phố 5A, tổ 
dân phố 5B, tổ dân phố 5C thuộc khu phố 2, phường Bình 

Chiểu 
15/10/2010 

47 Quyết 
định 

24/2010/QĐ-UBND 
07/10/2010 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 8, tổ dân phố 8B 
thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010 

48 Quyết 
định 

25/2010/QĐ-UBND 
07/10/2010 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 10, tổ dân phố 10A 
thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010 

49 Quyết 
định 

26/2010/QĐ-UBND 
07/10/2010 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 12, tổ dân phố 12A 
thuộc khu phố 2, phường Bình Chỉểu 15/10/2010 
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50 Quyết 
định 

27/2010/QĐ-UBND 
07/10/2010 

Về viêc chia tách, thành lập tổ dân phố 19A, tổ dân phố 
19B, tổ dân phố 19C thuộc khu phố 2, phường Bình Chiểu 15/10/2010 

51 Quyết 
định 

30/2010/QĐ-UBND 
29/10/2010 

Về việc sắp xếp lại tổ dân phố 23, 24 và 25 thuộc khu phố 
4, phường Hiệp Bình Chánh 06/11/2010 

52 Quyết 
định 

07/2011/QĐ-UBND 
07/12/2011 

Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 19, tổ dân phố 19A 
thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh 15/12/2011 

53 Quyết 
định 

08/2011/QĐ-UBND 
07/12/2011 

Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 21, tổ dân phố 21A 
thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh 15/12/2011 

54 Quyết 
định 

09/2011/QĐ-UBND 
07/12/2011 

Về việc chia tách, thành Iập tổ dân phố 23, tổ dân phố 23B 
thuộc khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh 15/12/2011 

55 Quyết 
định 

01/2012/QĐ-UBND 
16/01/2012 

về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A 
thuộc khu phố 4, phường Tam Bình 24/02/2012 

56 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-UBND 
16/01/2012 

về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 4, tổ dân phố 4A 
thuộc khu phố 4, phường Tam Bình 24/02/2012 

57 Quyết 
định 

09/2012/QĐ-UBND 
14/08/2012 

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về 
Ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9 22/8/2012 

58 Quyết 
định 

02/2013/QĐ-UBND 
06/02/2013 

Về việc giải thể Ban Quản lý chợ Thủ Đức 14/02/2013 

59 Quyết 
định 

03/2013/QĐ-UBND 
21/05/2013 

Về việc chia tách, thành lập tổ dân phố 40, tổ dân phố 40A 
thuộc khu phố 4, phường Linh Chiểu 29/5/2013 

V. LĨNH VỰC KHÁC 

60 Quyết 
định 

01/2010/QĐ-UBND 
07/01/2010 

Về việc thu hồi và hủy bỏ văn bản 15/01/2010 

61 Quyết 06/2010/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật đã hết hiệu 30/3/2010 
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định 22/03/2010 lực do Uy ban nhân dân Quận 9 ban hành trong năm 2009 

62 Quyết 
định 

16/2010/QĐ-UBND 
25/08/2010 

Về bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng 
tại Uy ban nhân dân quận Thủ Đức trong lĩnh vực xây 

dựng. 
02/9/2010 

63 Quyết 
định 

11/2012/QĐ-UBND 
21/12/2012 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26 
tháng 7 năm 2007 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành 

Thương mại - dịch vụ Quận 9 đến năm 2010 
29/12/2012 

64 Quyết 
định 

04/2012/QĐ-UBND 
14/3/2012 

Về thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Uy ban nhân dân quận về 

ban hành thủ tục, quy trình liên thông cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số 

thuế trên địa bàn Quận 2 

22/3/2012 

65 Chỉ thị 05/2012/CT-UBND 
25/6/2012 

Về thực hiện quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 
09/11/2011 của Thủ Tướng Chính phủ Về chế độ, chính 
sách đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc sau ngày 30/4/1975 

02/7/2012 

66 Quyết 
định 

05/2012/QĐ-UBND 
19/11/2012 

Về việc bãi bỏ văn bản 27/11/2012 

67 Quyết 
định 

01/2013/QĐ-UBND 
22/01/2013 

Về việc bãi bỏ văn bản 30/01/2013 

68 Quyết 
định 

02/2013/QĐ-UBND 
14/03/2013 

Về việc bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực do Uy ban nhân 
dân Quận 9 ban hành 22/3/2013 

69 Quyết 
định 

04/2016/QĐ-UBND 
19/12/2016 

Bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 

70 Quyết 01/2017/QĐ-UBND V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Uy ban 20/01/2017 
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định 12/01/2017 nhân dân Quận 9 

71 Quyết 
định 

01/2017/QĐ-UBND 
16/01/2017 

Về việc bãi bỏ văn bản 24/01/2017 

72 Quyết 
định 

04/2017/QĐ-UBND 
08/8/2017 

Về việc bãi bỏ văn bản 15/8/2017 

73 Quyết 
định 

07/2017/QĐ-UBND 
20/12/2017 

Về việc bãi bỏ văn bản 27/12/2017 

74 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
06/04/2018 

Về việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân Quận 9 17/4/2018 

75 Quyết 
định 

09/2018/QĐ-UBND 
18/10/2018 

Về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy định về Quy 
chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan không phải là cơ 

quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân Quận 9 
26/10/2018 

76 Quyết 
định 

01/2019/QĐ-UBND 
15/01/2019 

Về việc bãi bỏ văn bản 22/01/2019 

77 Quyết 
định 

03/2019/QĐ-UBND 
28/11/2019 

Về việc bãi bỏ văn bản 06/12/2019 

78 Quyết 
định 

01/2019/QĐ-UBND 
29/5/2019 

Về việc bãi bỏ 01 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 
nhân dân Quận 9 05/6/2019 

79 Quyết 
định 

02/2019/QĐ-UBND 
11/12/2019 

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban 

hành 
23/12/2019 

80 Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
29/7/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009 
của Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

của các dự án trên địa bàn Quận 9 

07/8/2020 
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81 Quyết 
định 

01/2021/QĐ-UBND 
05/11/2021 

Về việc bãi bỏ 114 văn bản quy phạn của UBND Quận 2, 
Quận 9, quận Thủ Đức ban hành 13/11/2021 

82 

Quyết 
định 

01/2022/QĐ-UBND 
02/12/2022 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 
21/5/2008 do UBND Quận 9 ban hành Quy định vê phân 

cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân 
sách nhà nước đảm bao kinh phí hoạt động trên địa bàn 

Quận 9 

10/12/2022 

Tổng số: 82 văn bản quy phạm pháp luật 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SI o 

DANH MỤC 
Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức trong kỳ Hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức) 

STT Tên loại văn 
bản 

Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, 

năm ban hành 
văn bản3 

Tên gọi 
của văn 

bản 

Kiến nghị (đình chỉ thi 
hành, ngưng hiệu lực, 
sửa đổi, bổ sung, thay 
thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến 
nghị/ Lý do 
kiến nghị 

Cơ quan/ đơn vị 
chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 
hoặc kiến nghị xử 
lý/tình hình xây 

dựng 

1. Không có 

2. 
3. 

Tổng số: ... văn bản 

Lưu ý: 

Trường hợp kiến nghị ban hành văn bản mới thì không ghi tên văn bản, số ký hiệu văn bản 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ky: 15.03.2024 09:44:57 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN CẦN GIỜ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 193/QĐ-UBND Cần Giờ, ngày 29 tháng 02 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Cần Giờ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 (đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính 
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019); 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 
(đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020); 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị 
định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiêt 
một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); 

Thực hiện Công văn sô 7218/STP-KTrVB ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Sở Tư 
pháp thành phô về bảo đảm tiên độ và báo cáo kêt quả thực hiện hệ thông hóa văn 
bản kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn thành phô; 

Thực hiện Công văn sô 7026/STP-KTrVB ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Sở Tư 
pháp thành phô về thực hiện Kê hoạch sô 2582/KH-UBND của Ủy ban nhân dân 
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thành phố về hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn thành phố Thủ Đức 
và các quận, huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 162/TTr-TP ngày 29 
tháng 02 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023, bao gồm: 

1. Tập hệ thống hóa 34 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong kỳ hệ thống hóa 2019 -
2023. 

2. 04 danh mục văn bản: 

{1} Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bô trong kỳ hệ 
thống hóa 2019 - 2023: 18 quyết định 

{2} Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực môt 
phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 00 quyết định 

{3} Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hoá 
2019 - 2023: 34 quyết định. 

{4} Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần thay thế trong kỳ hệ thống hóa 
2019 - 2023: 06 quyết định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hôi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 
Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng - ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hồng 
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TẬP HỆ THỐNG HÓA 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU Lực 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 

2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 

Cần Giờ, năm 2024 



DANH MỤC 
34 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 

của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 

STT 

rr*A Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích 
yếu nội dung của văn bản 

Thời điểm 
có hiệu lực Nội dung văn bản 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH: 02 

01 Quyết 
định 

07/2008/QĐ-UBND 
Ngày 24/6/2008 

Quyết định về thành lập 
Phòng T ài chính - Kế hoạch 
huyện Cần Giờ. 

01/7/2008 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/07-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/30365 

02 Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
Ngày 08/5/2020 

Quyết định số 02/2020/QĐ-
UBND ngày 08/5/2020 về 
ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện Cần 
Giờ, có hiệu lực từ ngày 
15/5/2020. 

15/5/2020 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2020-qd-
ubnd/ngay/08-05-2020/44031 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG NỘI VỤ: 02 

01 Quyết 
định 

08/2008/QĐ-UBND 
Ngày 24/6/2008 

Quyết định về thành lập 
Phòng Nội vụ huyện Cần 
Giờ. 

01/7/2008 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/08-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/30366 
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u
ị
 05/2023/QĐ-UBND 

Ngày 19/9/2023 

Quyết định số 05/2023/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 9 
năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Nội vụ huyện 
Cần Giờ. 

26/9/2023 

http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-
bao/van-ban/quyet-dinh/so/05-2023-qd-

ubnd/ngay/19-09-2023/noi-
dung/45865ban?q=05%2F2023+c%E1%BA%A7n 

+gi%E1%BB%9D 

III. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TƯ PHÁP: 02 

01 Quyết 
định 

09/2008/QĐ-UBND 
Ngày 24/6/2008 

Quyết định về thành lập 
Phòng Tư pháp huyện Cần 
Giờ. 

01/7/2008 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/09-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/30367 

02 Quyết 
định 

03/2023/QĐ-UBND 
Ngày 16/8/2023 

Quyết định số 03/2023/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 8 
năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Tư pháp huyện 
Cần Giờ. 

23/8/2023 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/03-2023-qd-
ubnd/ngay/16-08-2023/noi-dung/45793 

IV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA HUYỆN: 02 

01 Quyết 
định 

10/2008/QĐ-UBND 
Ngày 24/6/2008 

Quyết định về thành lập 
Thanh tra huyện Cần Giờ. 01/7/2008 

http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-
bao/van-ban/quyet-dinh/so/10-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/30368 

02 Quyết 
định 

02/2017/QĐ-UBND 
Ngày 16/5/2017 

Quyết định về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Thanh tra huyện 
Cần Giờ. 

23/5/2017 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2017-qd-
ubnd/ngay/ 16-05-2017/noi-dung/42394 
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V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG Y TÉ: 02 

01 

<̂5 
^
 

u
ị
 11/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 
Quyết định về thành lập 
Phòng Y tế huyện Cần Giờ. 01/7/2008 

http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-
bao/van-ban/quyet-dinh/so/ 11-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/30369 

02 

<̂5 
^
 

u
ị
 04/2023/QĐ-UBND 

Ngày 30/8/2023 

Quyết định số 04/2023/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 8 
năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Y tế huyện Cần 
Giờ. 

06/9/2023 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/04-2023-qd-
ubnd/ngay/30-08-2023/noi-dung/45823 

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 02 

01 

<̂5 
^
 

u
ị
 12/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 

Quyết định về thành lập 
Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện Cần Giờ. 

01/7/2008 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/12-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/30370 

02 

^<
5 

^
 

u
ị
 01/2018/QĐ-UBND 

Ngày 23/01/2018 

Quyết định số 01/2018/QĐ-
UBND ngày 23 tháng 01 
năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân huyện về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và 
Môi trường huyện Cần Giờ. 

30/01/2018 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2018-qd-
ubnd/ngay/23-01-2018/noi-dung/42952 

VII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN: 02 

01 Quyết 
định 

13/2008/QĐ-UBND 
Ngày 24/6/2008 

Quyết định về thành lập 
Phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện Cần Giờ. 

01/7/2008 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/ 13-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/3 0371 

02 Quyết 02/2024/QĐ-UBND Quyết định số 02/2024/QĐ- 09/02/2024 http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-
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định Ngày 01/02/2024 UBND ngày 01 tháng 02 
năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân huyện về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ. 

bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2024-qd-
ubnd/ngay/01-02-2024/noi-dung/46227 

Vin. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 02 

01 

<̂5 
^
 

u
ị
 14/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 

Quyết định về thành lập 
Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội huyện Cần 
Giờ. 

01/7/2008 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/14-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/30372 

02 

<̂5 
^
 

u
ị
 02/2023/QĐ-UBND 

Ngày 18/7/2023 

Quyết định số 02/2023/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 7 
năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội 
huyện Cần Giờ. 

25/7/2023 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2023-qd-
ubnd/ngay/ 18-07-2023/noi-dung/45650 

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 02 

01 

<̂5 
^
 

u
ị
 15/2008/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2008 

Quyết định về thành lập 
Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Cần Giờ. 

01/7/2008 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/ 15-2008-qd-
ubnd/ngay/24-06-2008/noi-dung/30373 

02 

<̂5 
^
 

u
ị
 01/2024/QĐ-UBND 

Ngày 31/01/2024 

Quyết định số 01/2024/QĐ-
UBND ngày 31 tháng 01 
năm 2024 của Ủy ban nhân 

08/02/2024 Chưa đăng công báo, dự kiến đăng ngày 01/3/2024 
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dân huyện về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức 
của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ. 

X. LĨNH VựC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG KINH TÉ: 02 

01 Quyết 
định 

04/2011/QĐ-UBND 
Ngày 21/01/2011 

Quyết định về thành lập 
Phòng Kinh tế huyện Cần 
Giờ. 

28/01/2011 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/04-2011-qd-
ubnd/ngay/21-01-2011/noi-dung/31543 

02 Quyết 
định 

08/2011/QĐ-UBND 
Ngày 14/02/2011 

Quyết định về ban hành quy 
chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Kinh tế huyện 
Cần Giờ. 

21/02/2011 

http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-
bao/van-ban/quyet-dinh/so/08-2011-qd-
ubnd/ngay/14-02-2011/noi-dung/31558 

XI. LĨNH VựC QUẢN LÝ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ: 02 

01 Quyết 
định 

05/2011/QĐ-UBND 
Ngày 21/01/2011 

Quyết định về thành lập 
Phòng Quản lý đô thị huyện 
Cần Giơ. 

28/01/2011 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/05-2011-qd-
ubnd/ngay/21-01-2011/noi-dung/31544 

02 Quyết 
định 

07/2011/QĐ-UBND 
Ngày 14/02/2011 

Quyết định về ban hành quy 
chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Quản lý đô thị 
huyện Cần Giờ. 

21/02/2011 

http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-
bao/van-ban/quyet-dinh/so/07-2011-qd-
ubnd/ngay/14-02-2011/noi-dung/31557 

XII. LĨNH VựC QUẢN LÝ CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN: 01 

01 Quyết 
định 

01/2017/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2017 

Quyết định về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân huyện Cần 
Giờ. 

10/4/2017 

http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-
bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2017-qd-
ubnd/ngay/03-04-2017/noi-dung/42386 
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XIII. LĨNH VỰC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT: 11 

01 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
Ngày 12/10/2017 

Quyết định về việc bãi bỏ 
Quyết định số 03/2012/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 3 
năm 2012 của Ủy ban nhân 
dân huyện về ban hành Quy 
định về nuôi trồng thủy sản 
và sản xuất muối trong rừng 
phòng hộ Cần Giờ 

19/10/2017 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/03-2017-qd-
ubnd/ngay/ 12-10-2017/noi-dung/42664 

02 Quyết 
định 

04/2017/QĐ-UBND 
Ngày 23/10/2017 

Quyết định về việc bãi bỏ 
chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn "Kiểm soát thủ 
tục hành chính" của Phòng 
Tư pháp. 

30/10/2017 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/04-2017-qd-
ubnd/ngay/23-10-2017/noi-dung/42669 

03 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
Ngày 09/02/2018 

Quyết định số 02/2018/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 02 
năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân huyện về việc bãi bỏ 
văn bản: Quyết định số 
03/2013/QĐ-UBND ngày 
16 tháng 9 năm 2013 của 
Ủy ban nhân dân huyện về 
ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động của Trung tâm 
Văn hóa huyện Cần Giờ. 

16/02/2018 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2018-qd-
ubnd/ngay/09-02-2018/noi-dung/42909 

04 Quyết 
định 

01/2019/QĐ-UBND 
Ngày 03/12/2019 

Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 12 
năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân huyện về việc bãi bỏ 
văn bản: Quyết định số 

10/12/2019 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2019-qd-
ubnd/ngay/03-12-2019/noi-dung/43793 
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11/2009/QĐ-UBND ngày 
30 tháng 6 năm 2009 của 
Ủy ban nhân dân huyện Cần 
Giờ về thành lập Ban Quản 
lý đầu tư xây dựng công 
trình huyện Cần Giờ; Quyết 
định số 01/2010/QĐ-UBND 
ngày 19 tháng 01 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân huyện 
Cần Giờ về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động 
của Ban Quản lý đầu tư xây 
dựng công trình huyện Cần 
Giờ. 

05 Quyết 
định 

02/2019/QĐ-UBND 
Ngày 12/12/2019 

Quyết định số 02/2019/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 12 
năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân huyện về việc bãi bỏ 
một phần văn bản quy phạm 
pháp luật: Bãi bỏ Điểm c 
Khoản 19 Điều 2 của Quy 
chế về tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp huyện 
Cần Giờ được ban hành 
kèm theo Quyết định số 
01/2016/QĐ-UBND ngày 
11 tháng 5 năm 2016 của 
Ủy ban nhân dân huyện. 

19/12/2019 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2019-qd-
ubnd/ngay/12-12-2019/noi-dung/43828 

06 Quyết 
định 

01/2021/QĐ-UBND 
Ngày 05/3/2021 

Quyết định số 01/2021/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 3 
năm 2021 của Ủy ban nhân 

12/3/2021 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2021-qd-
ubnd/ngay/05-03-2021/noi-dung/44308 
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dân huyện về bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật: Quyết 
định số ' 04/2010/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 4 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân huyện 
Cần Giờ về ban hành Kế 
hoạch thực hiện Chiến lược 
quốc gia phòng, chống tham 
nhũng đến năm 2020. 

07 Quyết 
định 

02/2021/QĐ-UBND 
Ngày 12/5/2021 

Quyết định số 02/2021/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 5 
năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân huyện về bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật: Quyết 
định số ' 15/2010/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 11 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân huyện 
về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Đài 
Truyền thanh huyện Cần 
Giờ. 

19/5/2021 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/02-2021-qd-
ubnd/ngay/12-05-2021/noi-dung/44361 

08 Quyết 
định 

03/2021/QĐ-UBND 
Ngày 03/6/2021 

Quyết định số 03/2021/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 6 
năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân huyện về bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật: Quyết 
định số 11/2011/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 5 năm 2011 
của Ủy ban nhân dân huyện 
về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Ban 

10/6/2021 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/03-2021-qd-
ubnd/ngay/03-06-2021/noi-dung/44390 
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Bồi thường, giải phóng mặt 
bằng huyện Cần Giờ. 

09 Quyết 
định 

01/2023/QĐ-UBND 
Ngày 16/5/2023 

Quyết định số 01/2023/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 5 
năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện về bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật 

23/5/2023 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/01-2023-qd-
ubnd/ngay/ 16-05-2023/noi-dung/45512 

10 Quyết 
định 

06/2023/QĐ-UBND 
Ngày 18/10/2023 

Quyết định số 06/2023/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 10 
năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện về bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật 

25/10/2023 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/06-2023-qd-
ubnd/ngay/ 18-10-2023/noi-dung/45947 

11 Quyết 
định 

07/2023/QĐ-UBND 
Ngày 20/12/2023 

Quyết định số 07/2023/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 12 
năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân huyện về bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật 

27/12/2023 
http://www.congbao.hochiminhcity.gov.vn/cong-

bao/van-ban/quyet-dinh/so/07-2023-qd-
ubnd/ngay/20-12-2023/noi-dung/46086 

Tổng số: 34 văn bản 
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DANH MỤC 
18 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 

A. VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 

ST 
T 

mA Tên 
loại 
văn 
bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết 
hiệu lực 

1 

^<
5 

^
 

u
ị
 11/2009/QĐ-

UBND 
Ngày 30/6/2009 

Quyết định về thành lập Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng công 
trình huyện Cần Giờ 

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản: Quyết 
định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 
về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công 
trình huyện Cần Giờ; Quyết định số 
01/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 
2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về 
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện 
Cần Giờ. 

10/12/2019 

2 

<̂5 
^
 

u
ị
 25/2009/QĐ-UBND 

Ngày 13/11/2009 

Quyết định số 25/2009/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 11 năm 
2009 của Ủy ban nhân dân huyện 
về ban hành Quy chế tổ chức và 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
01/2020/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy 
ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và 

18/3/2020 
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hoạt động của Phòng Văn hóa và 
Thông tin huyện Cần Giờ, có hiệu 
lực từ ngày 20/11/2009. 

Thông tin huyện Cần Giờ. 

3 Quyết 
định 

01/2010/QĐ-
UBND 

Ngày 19/01/2010 

Quyết định về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng công 
trình huyện Cần Giờ 

Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân huyện về việc bãi bỏ văn bản. 

10/12/2019 

4 Quyết 
định 

04/2010/QĐ-UBND 
Ngày 02/4/2010 

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ về 
ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chiến lược quốc gia phòng, chống 
tham nhũng đến năm 2020. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2021/QĐ-
UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật. 

12/3/2021 

5 Quyết 
định 

12/2010/QĐ-UBND 
Ngày 04/10/2010 

Quyết định ban hành Quy chế 
quản lý và sử dụng nhà ở công vụ 
trên địa bàn huyện Cần Giờ 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2023/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật. 

27/12/2023 

6 Quyết 
định 

15/2010/QĐ-UBND 
Ngày 24/11/2010 

Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND 
ngày 24 tháng 11 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân huyện về ban 
hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Đài Truyền thanh huyện 
Cần Giờ. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật. 

19/5/2021 

7 Quyết 
định 

06/2011/QĐ-UBND 
Ngày 14/02/2011 

Quyết định số 06/2011/QĐ-
UBND ngày 14 tháng 02 năm 
2011 của Ủy ban nhân dân 
huyện về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
02/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy 
ban nhân dân huyện về ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế 
hoạch huyện Cần Giờ. 

15/5/2020 
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Tài chính - Kế hoạch huyện Cần 
Giờ, có hiệu lực từ ngày 
21/02/2011. 

8 Quyết 
định 

11/2011/QĐ-UBND 
Ngày 11/5/2011 

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Ủy 
ban nhân dân huyện về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Bồi thường, giải phóng mặt 
bằng huyện Cần Giờ. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-
UBND ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật. 

10/6/2021 

9 Quyết 
định 

02/2013/QĐ-UBND 
Ngày 08/8/2013 

Quyết định về ban hành Quy chế 
quản lý vùng nuôi tôm thẻ chân 
trắng tập trung trên địa bàn huyện 
Cần Giờ. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm 
pháp luật. 

23/5/2023 

10 Quyết 
định 

01/2016/QĐ-UBND 
Ngày 11/5/2016 

Quyết định số 01/2016/QĐ-
UBNDngày 11 tháng 05 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân huyệnvề ban 
hành quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện Cần Giờ. 

23/8/2023 

11 Quyết 
định 

03/2016/QĐ-UBND 
Ngày 06/9/2016 

Quyết định số 03/2016/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân huyện Cần 
Giờ về ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt động của Phòng Nội 
vụ huyện Cần Giờ 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
05/2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của Ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ. 

26/9/2023 

12 Quyết 
định 

02/2014/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2014 

Quyết định về phân công quản lý 
nhà nước đối với các tổ chức hội 
trên địa bàn huyện Cần Giờ 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2023/QĐ-
UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban 
nhân dân huyện về bãi bỏ văn bản quy phạm 

25/10/2023 
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pháp luật. 

13 Quyết 
định 

03/2018/QĐ-UBND 
Ngày 26/4/2018 

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân huyện về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Cần Giờ. 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
01/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành 
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

08/02/2024 

14 Quyết 
định 

04/2018/QĐ-UBND 
Ngày 07/5/2018 

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 
ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân huyện về việc sửa 
đổi Điều 2 Quyết định số 
03/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 
4 năm 2018 về ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động của Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện Cần 
Giờ. 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
01/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành 
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

08/02/2024 

15 Quyết 
định 

05/2018/QĐ-UBND 
Ngày 09/5/2018 

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 
ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ về 
ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội huyện Cần 
Giờ 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
02/2023/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 của Ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ 

25/7/2023 

16 Quyết 
định 

06/2018/QĐ-UBND 
Ngày 02/11/2018 

Quyết định số 06/2018/QĐ-
UBND ngày 02 tháng 11 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân huyện 
Cần Giờ về ban hành Quy chế về 
tổ chức và hoạt động của Phòng Y 
tế huyện Cần Giờ 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
04/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ. 

06/9/2023 

00 
On 

Q o> 
Q 

o 
S 
õ>> 
2 
+ 
2 4 

ỢQ po> y 

2 
o 
4 



17 Quyết 
định 

01/2020/QĐ-UBND 
Ngày 10/3/2020 

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 10/3/2020 về ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện Cần Giờ, có hiệu lực từ 
ngày 18/3/2020. 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
02/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 
2024 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành 
quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

09/02/2024 

18 Quyết 
định 

03/2020/QĐ-UBND 
Ngày 26/10/2020 

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 10 năm 2020 của 
Ủy ban nhân dân huyện về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng Tư 
pháp huyện Cần Giờ ban hành 
kèm theo Quyết định số 
01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 
5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
huyện Cần Giờ 

Đã được thay thế bởi Quyết định số 
03/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy 
ban nhân dân huyện Cần Giờ về ban hành quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 
chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện Cần Giờ. 

23/8/2023 

Tổng số: 18 văn bản 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ: 00 

B.VĂN BẢN HÉT HIỆU LựC, NGƯNG HIỆU LựC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019 THUỘC ĐỐI TƯỢNG CỦA KỲ 
CÔNG BỐ 2013 - 2018 NHƯNG CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ: 00. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 



DANH MỤC 
06 văn bản quy phạm pháp luật cần thay thế 

của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 

00 
00 

STT 
Tên loại 
vănbản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Kiến nghị 
thay thế 

Nội dung kiến nghị/ 
Lý do kiến nghị 

Cơ 
quan 

chủ trì 
soạn 
thảo 

Thời hạn xử 
lý hoặc kiến 

nghị xử 
lý/tình hình 
xây dựng 

1 Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
Ngày 08/5/2020 

Quyết định số 02/2020/QĐ-
UBND ngày 08/5/2020 về 
ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện 
Cần Giờ, có hiệu lực từ 

ngày 15/5/2020. 

Thay thế 

Đề nghị thay thế 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng 
Tài chính - Kế hoạch 
huyện Cần Giờ. 
Lý do: căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 
không còn phù hợp 
với quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Phòng 
Tài 

chính -
Kế 

hoạch 
huyện 
Cần 
Giờ 

Trong năm 
2024 

2 Quyết 
định 

02/2017/QĐ-UBND 
Ngày 16/5/2017 

Quyết định về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Thanh tra huyện 
Cần Giờ, có hiệu lực từ 

ngày 23/5/2017. 

Thay thế 

Đề nghị thay thế 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Thanh 
tra huyện Cần Giờ. 
Lý do: căn cứ pháp 

Thanh 
tra 

huyện 
Cần 
Giờ 

Trong năm 
2024 
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lý ban hành văn bản 
không còn phù hợp 
với quy định của 
pháp luật hiện hành. 

3 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
Ngày 23/01/2018 

Quyết định số 01/2018/QĐ-
UBND ngày 23 tháng 01 

năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân huyện về ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Cần Giờ, 
có hiệu lực từ ngày 

30/01/2018. 

Thay thế 

Đề nghị thay thế 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng 
Tài nguyên và Môi 
trường huyện Cần 
Giờ. 
Lý do: căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 
không còn phù hợp 
với quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Phòng 
Tài 

nguyên 
và Môi 
trường 
huyện 
Cần 
Giờ 

Trong năm 
2024, đang 
lấy ý kiến 
của các cơ 
quan, dự 
kiến ban 
hành văn 

bản thay thế 
trong tháng 
3 năm 2024 

4 Quyết 
định 

08/2011/QĐ-UBND 
Ngày 14/02/2011 

Quyết định về ban hành 
quy chế tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh tế 

huyện Cần Giờ, có hiệu lực 
từ ngày 21/02/2011. 

Thay thế 

Đề nghị thay thế 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng 
Kinh tế huyện Cần 
Giờ. 
Lý do: căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 
không còn phù hợp 
với quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Phòng 
Kinh 

tế 
huyện 
Cần 
Giờ 

Trong năm 
2024 

5 Quyết 
định 

07/2011/QĐ-UBND 
Ngày 14/02/2011 

Quyết định về ban hành 
quy chế tổ chức và hoạt 

động của Phòng Quản lý đô 
thị huyện Cần Giờ, có hiệu 

lực từ ngày 21/02/2011. 

Thay thế 

Đề nghị thay thế 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị huyện 
Cần Giờ. 

Phòng 
Quản 
lý đô 

thị 
huyện 

Trong năm 
2024 
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Lý do: căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 
không còn phù hợp 
với quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Cần 
Giờ 

6 Quyết 
định 

01/2017/QĐ-UBND 
Ngày 03/4/2017 

Quyết định về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Văn phòng Ủy 
ban nhân dân huyện Cần 
Giờ, có hiệu lực từ ngày 

10/4/2017. 

Thay thế 

Đề nghị thay thế 
Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Văn 
phòng Ủy ban nhân 
dân và Hội đồng 
nhân dân huyện 
Cần Giờ. 
Lý do: căn cứ pháp 
lý ban hành văn bản 
không còn phù hợp 
với quy định của 
pháp luật hiện hành. 

Văn 
phòng 

Ủy 
ban 

nhân 
dân và 

Hội 
đồng 
nhân 
dân 

huyện 

Trong năm 
2024 

Tổng số : 06 văn bản 
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DANH MỤC 
00 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần 

của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 
gọi của văn bản 

Nội dung, quy định hết hiệu lực một 
phần Lý do hết hiệu lực một phần Ngày hết hiệu 

lực một phần 

0 0 0 0 0 0 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


